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Tuần 31

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cây nhớ ơn Bác
Gần đến ngày sinh nhật Bác Hồ, lớp 2A trồng một cây sấu nhỏ ở góc sân trường. Cô giáo kể: “Bác Hồ rất
yêu thiếu nhi. Tết Trung thu nào, Bác cũng viết thư gửi các cháu.” Bạn Phúc đào hố, bạn Thư đặt cây, cả lớp
vun đất và tưới nước. Lớp đặt tên là “Cây nhớ ơn Bác”. Các bạn hứa sẽ thay nhau chăm sóc cây thật tốt.

1. Lớp 2A trồng cây gì? A Cây sấu B Cây bàng C Cây phượng
2. Theo cô giáo, Tết Trung thu Bác làm gì?

A Tặng bánh cho các cháu B Đi thăm các trường C Viết thư gửi các cháu
3. Bạn Thư làm việc gì? A Đào hố B Đặt cây C Tưới nước
4. Các bạn hứa điều gì?

Bài 2: Chính tả: viết lại tên người cho đúng quy tắc viết hoa

1. lê văn phúc → 2. trần minh thư →

Bài 3: Chính tả: điền im hoặc iêm (thêm dấu thanh nếu cần)

ch  sẻ ngh  trang màu t

ph  đàn kh  tốn con nh

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào hai nhóm tình cảm

quan tâm kính yêu chăm lo nhớ ơn

1. Tình cảm của Bác với thiếu nhi:

2. Tình cảm của thiếu nhi với Bác:

Bài 5: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

anh dũng thân thiện cần cù

1. Các chú bộ đội chiến đấu . Bác nông dân  cày ruộng. Bạn Phúc 

với mọi người.

Bài 6: Viết: kể một việc Bác Hồ đã làm

Viết 2–3 câu kể một việc Bác Hồ đã làm mà em được nghe kể.
Bác Hồ đã làm việc gì? Việc đó cho thấy Bác thế nào? Em nghĩ gì về Bác?
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Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Cây sấu)
2. C (Viết thư gửi các cháu)
3. B (Đặt cây)
4. Các bạn hứa sẽ thay nhau chăm sóc cây thật tốt.

Bài 2: Chính tả: viết lại tên người cho đúng quy tắc viết hoa

1. lê văn phúc → Lê Văn Phúc
2. trần minh thư → Trần Minh Thư

Bài 3: Chính tả: điền im hoặc iêm (thêm dấu thanh nếu cần)

chim sẻ nghiêm trang màu tím phím đàn khiêm tốn con nhím

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp từ vào hai nhóm tình cảm

1. Tình cảm của Bác với thiếu nhi: quan tâm, chăm lo
2. Tình cảm của thiếu nhi với Bác: kính yêu, nhớ ơn

Bài 5: Luyện từ và câu: chọn từ trong khung điền vào chỗ trống

1. Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng. Bác nông dân cần cù cày ruộng. Bạn Phúc thân thiện với mọi
người.

Bài 6: Viết: kể một việc Bác Hồ đã làm

Mẫu: Tết Trung thu nào, Bác Hồ cũng viết thư gửi thiếu nhi. Bác khuyên các cháu chăm ngoan, học
giỏi. Em rất kính yêu Bác.
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